CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
Tên  môn học: TIẾNG ANH TÀI CHÍNH-NGÂN HÀNG 
Mã  môn học: 224321
Thời gian thực hiện  môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 10 giờ; thực hành, thảo luận, bài tập: 18 giờ; kiểm tra: 2 giờ).

I. Vị trí, tính chất của  môn học:
- Vị trí:  Môn học được bố trí ở  học kỳ IV, thuộc khối kiến thức chuyên ngành chuyên môn tự chọn trong chương trình đào tạo.
- Tính chất: Là  môn học tích hợp giữa lý thuyết và thực hành.

II. Mục tiêu  môn học:
Sau khi kết thúc  môn học sinh viên có khả năng:

· Về kiến thức:

+ Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về báo cáo tài chính, các loại hình ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng; chu kỳ doanh nghiệp;
+ Định nghĩa một số thuật ngữ về tài chính ngân hàng như: thấu chi, các loại thẻ ngân hàng, các loại thẻ, các loại tài khoản;
+ Trình bày và tóm tắt được nội dung chính một số bài đọc như: quản lý tài chính cá nhân, các loại hình ngân hàng, các loại thẻ ngân hàng, các chức năng của ngân hàng trung ương,...
· Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các tình huống giao tiếp như mở thẻ, mở tài khoản cho khách hàng, tư vấn về ngân hàng trực tuyến;
+ Đọc hiểu các tài liệu về tài chính ngân hàng như các báo cáo tài chính, các loại hình ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng;
+ Nghe hiểu các văn bản về tài chính ngân hàng ở trình độ tiền trung cấp;

+Vận dụng từ vựng, thuật ngữ về lĩnh vực tài chính ngân hàng đã học để hỗ trợ kỹ năng nghe, nói, đọc, biên-phiên dịch.
· Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự học, tự tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn;
+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
+ Có khả năng và thần hợp tác làm việc nhóm;
+ Có thái độ học tập và nghiên cứu nghiêm túc.

III. Nội dung  môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

	Số TT
	Tên chương, bài, mục 
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành, thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Bài 1: Money matters

1. Managing your finances

2. Finance and the economy
	4
	2
	2
	

	2
	Bài 2: Products in retail banking

1. Bank products

2. Online banking
	4
	2
	2
	

	3
	Bài 3: Personal loans and credits

1. Credit and debit cards

2. Plastic money
	4
	1,5
	2,5
	

	4
	Bài 4: Review and progress test 1
1. Review 
2. Progress test 1
	2
	0
	1
	1

	5
	Bài 5: Finance in companies

1. The balance sheet

2. The income statement

3. The cash flow statement
	4
	1,5
	2,5
	

	6
	Bài 6: Corporate banking

1. Taking care of corporate clients

2. Loans, credit lines, and leasing
	4
	1,5
	2,5
	

	7
	Bài 7: Central bank and banking regulations
1. National and central banks

2. Liquidation and the business cycle
	4
	1,5
	2,5
	

	8
	Bài 8: Review and progress test 2
1. Review 
2. Progress test 2
	2
	0
	1
	1

	9
	Bài 9: General review
	2
	0
	2
	

	
	Tổng cộng
	30
	10
	18
	2


2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Money matters



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các thuật ngữ về tài chính cá nhân; 
- Lập được bảng tài chính cá nhân theo mẫu có sẵn;
- Viết được cách quản lý tài chính cá nhân;

- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Managing your finances
2.2. Finance and the economy

Bài 2: Products in retail banking



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Nhận biết từ vựng về sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng bán lẻ;
- Trình bày được đặc điểm của các sản phẩm cũng như dịch vụ của ngân hàng bán lẻ như: ủy nhiệm chi, ghi nợ trực tiếp, nợ ngắn hạn...;

- Nói được về chức năng của các loại thẻ;
- Đọc hiểu các văn bản ngắn về ngân hàng trực tuyến;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Bank products

2.2. Online banking
Bài 3:  Personal loans and credit 





Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các loại thẻ khác nhau;

- Phân biệt được thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ;
- Hướng dẫn cách dùng thẻ ATM bằng tiếng Anh;
- Đọc hiểu văn bản ngắn về chủ đề: Các hình thức vay vốn cá nhân;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài  học:
2.1. Credit and debit cards
2.2. Plastic money

Bài 4: Review and progress test 
1




Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê được các thuật ngữ về nợ, tín dụng, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng bán lẻ,  tài chính cá nhân;
- Tóm tắt được nội dung bài đã học về tài chính cá nhân, ngân hàng bán lẻ;
- Giới thiệu được các loại thẻ, cách sử dụng thẻ ATM, các loại hình vay vốn cá nhân;

- Đọc hiểu các văn bản ngắn về các chủ đề nói trên;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1.  Review 
2.2.  Progress test 1
Bài 5: Finance in companies


 



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Liệt kê và giải thích được thuật ngữ  của 3 bảng báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, và báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- Nhắc lại được cách đọc các phép tính cơ bản như cộng, trừ, nhân, và chia;
- Đọc hiểu các bảng báo cáo tài chính;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học: 
2.1. The balance sheet

2.2. The income statement

2.3. The cash flow statement
Bài 6: Corporate banking







Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

- Nhắc lại được từ vựng, thuật ngữ về nợ, tín dụng, sự thuê mướn, chăm sóc khách hàng doanh nghiệp, và sự phá sản;
- Giải thích được các thuật ngữ về điều chỉnh và tái cấu trúc doanh nghiệp;
- Đọc hiểu được các văn bản ngắn về chủ đề: các sản phẩm của ngân hàng doanh nghiệp;

- Tóm tắt được các sản phẩm chính của ngân hàng doanh nghiệp;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Loans, credit lines, and leasing
2.2. Company restructuring and modification
Bài 7: Central banks and banking regulations



Thời gian: 4 giờ
1. Mục tiêu:

-  Nhận biết các từ vựng, thuật ngữ về chủ đề: tính thanh khoản và chy kỳ kinh doanh;

- Trình bày được các chức năng của ngân hàng trung ương/ nhà nước,
- Tóm tắt được các chức năng của ngân hàng trung ương;

- Đọc hiểu các đoạn văn ngắn về chủ đề: Ngân hàng trung ương;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. National and central banks
2.2. Liquidation and the business cycle

Bài 8: Review and progress test 2





Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Liệt kê được các thuật ngữ về chủ đề: ngân hàng trung ương, ngân hàng doanh nghiệp; tài chính doanh nghiệp;
- Tóm tắt được nội dung bài đã học về ngân hàng và chức năng của ngân hàng trung ương, ngân hàng doanh nghiệp;
- Đọc hiểu các văn bản ngắn về các chủ đề: Ngân hàng trung ương, ngân hàng doanh nghiệp và tài chính trong công ty;

- Giới thiệu được các sản phẩm của ngân hàng doanh nghiệp và các chức năng của ngân hàng trung ương;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. Review 
2.2. Progress test 2
Bài 9: General review







Thời gian: 2 giờ
1. Mục tiêu:
- Trình bày được những nội dung quan trọng đã học như các loại hình, sản phẩm cũng như chức năng nhiệm vụ của các loại hình ngân hàng khác nhau; 
- Đọc hiểu được các văn bản ngắn về các chủ đề trên;
- Sử dụng từ vựng, thuật ngữ đã học vào các kỹ năng ngôn ngữ khác như: Nghe, nói, đọc và biên-phiên dịch.
2. Nội dung bài học:
2.1. General review
2.2. Thông báo điểm quá trình

IV. Lịch trình chi tiết:
	Tuần
	Hình thức tổ chức dạy học
	Số giờ
	Nội dung chính
	Yêu cầu SV chuẩn bị

	1


	Lý thuyết
	1
	· Giới thiệu  chương trình môn học, cách thức thực hiện các mục tiêu môn học.

· Phân công nhóm học tập.
Bài 1: Money matters

· Giới thiệu các thuật ngữ về tài chính cá nhân và quản lý về tài chính cá nhân.

· Làm bài tập 3,4 trang 6

- Viết về cách quản lý tài chính cá nhân của mình
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

· Đọc tài liệu [1] (trang 3-4), tra từ mới (nếu có).

	
	Bài tập, thực hành
	1
	· 
	· 

	
	Tự nghiên cứu
	4

	- Làm bài tập trang 8,9; tài liệu [1]. 
	· 

	2


	Lý thuyết
	1
	Bài 1: Money matters (cont.)
- Giới thiệu các thuật ngữ về nền kinh tế.

- Làm các bài tập 2,3,4 trang 6 

- Làm bài tập nghe 9,10 trang 7.
- Giải đáp thắc mắc (nếu có)
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

· Đọc tài liệu [1] (trang 6-7), tra từ mới (nếu có).

	
	Bài tập, thực hành
	   1

	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 11, tài liệu [1].
	

	3


	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Products in retail banking.
-  Kiểm tra bài tập phần review trang 11.

· Giới thiệu các từ và thuật ngữ về  các sản phẩm của ngân hàng bán lẻ.

· Làm các bài tập 1-6 trang 12,13.
· Thảo luận về các sản phẩm ngân hàng mà bạn có thể cần đến.

· Giải đáp thắc mắc (nếu có).
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
· Làm các bài tập ở phần review trang 11, tài liệu [1]. 
· Đọc tài liệu [1] (trang 12-13), tra từ mới (nếu có).

	
	Bài tập, thực hành
	0.5
	
	

	
	Thảo luận 
	0.5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 16-18; tài liệu [1].
	

	4


	Lý thuyết
	1
	Bài 2: Products in retail banking (cont.)
- Giới thiệu các thuật ngữ về ngân hàng trực tuyến.

- Làm bài tập 1,2 trang 14.

- Hướng dẫn sinh viên đọc hiểu các lời khuyên khi sử dụng ngân trực tuyến.
- Làm bài tập 4, trang 15.

- Thực hành đưa ra lời khuyên về sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến, sử dụng các tình huống ở bài tập 6 trang 15.

- Tóm tắt về các sản phẩm của ngân hàng bán lẻ.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

Đọc tài liệu [1] (trang 14-15), tra từ mới (nếu có).

- Tìm hiều về các dịch vụ của ngân hàng Vietcombank. (Bài tập nhóm)

	
	 Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 19; tài liệu [1].
	

	5


	Lý thuyết
	0.5
	Bài 3: Personal loan and credits

- Kiểm tra bài tập phần ôn tập trang 19.

-  Giải thích các thuật ngữ liên quan tới thẻ ghi nợ trực tiếp và thẻ tín dụng và tính chất của 2 loại thẻ này.
- Làm bài tập 2,3,4 trang 20-21.

- Thảo luận về sự khác nhau giữa các loại thẻ.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
· Làm các bài tập phần review trang 19 tài liệu [1].
- Đọc tài liệu [1] (trang 20-21), tra từ mới (nếu có).

-Tìm hiểu về các loại tín dụng. (Bài tập nhóm)

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 24-26; tài liệu [1].
	

	6


	Lý thuyết
	1
	Bài 3: Personal loan and credits (cont.)
- Giải thích các thuật ngữ liên quan tới thẻ đa năng.

- Làm bài tập 1,3,8,9,10 trang 22-23.
- Tóm tắt về các loại thẻ của ngân hàng.

	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

· Làm bài tập phần review trang 27, tài liệu [1].
- Đọc tài liệu [1] (trang 22-23), tra từ mới (nếu có).

· 

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 27; tài liệu [1].
	

	7


	Bài tập, thực hành
	1
	Bài 4: Review and progress test 1
- Làm một số bài tập thêm- giáo viên cung cấp.

- Kiểm tra kiến thức từ bài 1-3.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
· Ôn lại các bài 1,2,3.


	
	Kiểm tra 
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	2
	Ôn tập bài 1-3
	

	8


	Lý thuyết
	1
	Bài 5: Finance in companies

- Giới thiệu về các thuật ngữ, từ vựng về dòng tiền.
- Làm bài tập 1 trang 44.  

- Hướng dẫn sinh viên đọc và hiểu bảng cân đối kế toán bằng tiếng Anh.

- Làm bài tập 2, 3, 4,5  trang 46-47.
-Hướng dẫn cách đọc số tiền trong tiếng Anh.

-Làm bài tập 6 trang 47.

	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 44-47), tra từ mới (nếu có).



	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 50; tài liệu [1].
	

	9


	 Lý thuyết
	0.5
	Bài 5: Finance in companies (cont.)
- Hướng dẫn sinh viên đọc và hiểu bảng báo cáo kết quả kinh doanh và  báo cáo lưu chuyển tiền tệ bằng tiếng Anh.

- Làm bài tập 1,3,5,6 trang 48,49.

- Giới thiệu cách viết phép tính trong tiếng Anh.

- Làm bài tập để thực hành cách viết phép tính (Gv cung cấp).

	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
- Đọc tài liệu [1] (trang 48-49), tra từ mới (nếu có).

· Làm bài tập phần review trang 51 tài liệu [1].


	
	Bài tập
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu


	4


	- Làm bài tập trang 51; tài liệu [1].
	

	10


	Lý thuyết
	1
	Bài 6: Corporate banking

- Giới thiệu các từ vựng, thuật ngữ liên quan đến các loại hình cho vay, cho thuê của ngân hàng.
- Làm bài tập 4,5 trang 54-55

- Tóm tắt về các loại hình cho vay và cho thuê của ngân hàng. 


	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 54-55), tra từ mới (nếu có).

- Tìm hiểu về các khoản vay cho các công ty do ngân hàng cung cấp. (Bài tập nhóm)



	
	Bài tập, thực hành


	1

	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 52,58; tài liệu [1].
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	Lý thuyết
	0.5
	Bài 6: Corporate banking (cont.)
- Giới thiệu về các từ vựng, thuật ngữ liên quan đến chủ đề tái cấu trúc công ty và điều chỉnh nợ.

- Làm bài tập 2-9 trang 56,57

-Thảo luận về các biện pháp để điều chỉnh nợ cho 1 công ty giả định.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.

- Đọc tài liệu [1] (trang 56-57), tra từ mới (nếu có).

· Làm các bài tập trong phần review, trang 59, tài liệu [1].

	
	Bài tập, thực hành
	1
	
	

	
	Thảo luận
	0,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 59; tài liệu [1].
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	Lý thuyết
	1
	Bài 7: Central banking

- Giới thiệu về chức năng của ngân hàng trung ương.

- Làm các bài tập 2-6 trang 60-61.

- Tóm tắt các chức năng của ngân hàng trung ương.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập..

- Đọc tài liệu [1] (trang 60-61), tra từ mới (nếu có).

- Tìm hiểu về chức năng của ngân hàng nhà nước Việt Nam. (Bài tập nhóm)

	
	Bài tập, thực hành
	1


	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 64-66; tài liệu [1].
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	Lý thuyết
	0,5
	Bài 7: Central banking (cont.)
- Giới thiệu về các từ vựng và thuật ngữ có liên quan tới tính thanh khoản và chu kỳ kinh tế.

- Làm các bài tập 2,3,6,7 trang 62-63.
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập..

- Đọc tài liệu [1] (trang 62-63), tra từ mới (nếu có).

	
	Bài tập 
	1,5
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Làm bài tập trang 64; tài liệu [1].
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	Bài tập, thực hành
	1
	Bài 8: Review and progress test 2

- Sửa bài tập phần review trang 67.

- Làm các bài tập mà gv cung cấp.

- Kiểm tra 
	· Yêu cầu sinh viên trang bị đầy đủ tài liệu học tập.
· Làm bài tập phần review trang 67, tài liệu [1].


	
	Kiểm tra
	1
	
	

	
	Tự nghiên cứu
	2
	-Ôn tập bài 6-8.
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	Bài tập, thực hành
	2
	Bài 9: General review

- Ôn lại các chủ đề  đã học.
-  Làm các bài tập do gv cung cấp.

- Công bố điểm quá trình và giải đáp thắc mắc.
	Chuẩn bị các câu hỏi (nếu có).

	
	Tự nghiên cứu
	4
	- Ôn tập các bài đã học.
	


V. Điều kiện thực hiện  môn học:

1. Phòng học chuyên môn hóa: Phòng học lý thuyết có trang bị hệ thống âm thanh.

2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, âm ly, loa.

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu, bài tập nhóm.

4. Các điều kiện khác

VI. Nội dung và phương pháp đánh giá:

1. Nội dung:

1.1. Về kiến thức:

+ Mở rộng vốn từ vựng, thuật ngữ về báo cáo tài chính, các loại hình ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng; chu kỳ doanh nghiệp;
+ Định nghĩa một số thuật ngữ về tài chính ngân hàng như: thấu chi, các loại thẻ ngân hàng, các loại thẻ, các loại tài khoản;
+ Trình bày và tóm tắt được nội dung chính một số bài đọc như: quản lý tài chính cá nhân, các loại hình ngân hàng, các loại thẻ ngân hàng, các chức năng của ngân hàng trung ương,...

1.2. Về kỹ năng:

+ Thực hiện được các tình huống giao tiếp như mở thẻ, mở tài khoản cho khách hàng, tư vấn về ngân hàng trực tuyến;
+ Đọc hiểu các tài liệu về tài chính ngân hàng như các báo cáo tài chính, các loại hình ngân hàng, các sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng;

+ Nghe hiểu các văn bản về tài chính ngân hàng ở trình độ tiền trung cấp.
1.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+ Tự học, tự tích lũy kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn;
+ Có khả năng tự định hướng, thích nghi với các môi trường làm việc khác nhau;
+ Có khả năng và thần hợp tác làm việc nhóm;
+ Có thái độ học tập và nghiên cứu nghiêm túc.

2. Phương pháp 

Kết quả môn học của mỗi sinh viên sẽ dựa vào việc đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết môn học. Thang điểm cụ thể như sau: 

2.1 Hoạt động quá trình 40%, trong đó có các hình thức đánh giá sau:

	Hình thức
	Tỷ trọng
	Thang điểm

	
	
	A (8.1 -10)
	B (6.6 – 8.0)
	C (5 – 6.5)
	D (0 – 4.9)

	Kiểm tra thường xuyên
	Kiểm diện
	20 %
	- Tham dự lớp học đầy đủ (10đ)

- Vắng 1 buổi có phép (8đ)
	- Vắng 1 buổi không phép (6.6đ)

	- Vắng 2 buổi không phép (5đ)


	- Vắng 3 buổi trở lên không phép (0đ)

	
	Điểm cộng cá nhân và nhóm trong quá trình học lý thuyết, làm bài tập, thảo luận nhóm.
	30%
	- Có 12 điểm cộng trở lên.
- Nộp 100% bài tập nhóm.
	- Có 10-12 điểm cộng
- Có 1 lần không nộp bài tập nhóm
	- Có 6-9 điểm cộng
- Có 2 lần không nộp bài tập nhóm
	- Có dưới 5 điểm cộng
- Có 3 lần không nộp bài tập nhóm.

	
	 Chuẩn bị bài
	10%
	- Làm tất cả các bài tập về nhà.

- Đọc trước tất cả các trang mà gv yêu cầu.
	 -1 lần không làm bài tập về nhà.
· 1-2 lần không đọc trước bài ở nhà
	· 2 lần không làm bài tập về nhà.
· 03-05 lần không đọc trước bài ở nhà.
	· 03 lần không làm bài tập về nhà.
· >5 lần không đọc trước bài ở nhà.


	Kiểm tra định kỳ
	Kiểm tra 45 phút (2 bài)
	40 %
	· Nội dung: chính xác 75% - 100%
	· Nội dung: chính xác 60% - 75%
	· Nội dung: chính xác 45% - 60%
	· Nội dung: chính xác dưới 45%

	Tổng cộng
	100%
	
	
	
	


2.2. Thi kết thúc môn học 60%, đánh giá kết quả của từng cá nhân thông qua hình thức  trắc nghiệm + tự luận, đề đóng, thời gian 90 phút.

- Nội dung và thang điểm đánh giá

	Nội dung
	Thang điểm 10, lẻ 1 số thập phân

	Vocabulary
	4,0 

	Gap-filling
	2,0 

	Reading comprehension
	4,0 


Tiêu chí đánh giá:

- Phần trắc nghiệm từ vựng, thuật ngữ: Chính xác và đúng theo quy định làm bài trắc nghiệm. (1 câu = 0.2 điểm).

- Phần hoàn thành đoạn văn: Rõ ràng, chính xác theo đáp án (1 câu =0.2 điểm)

- Phần đọc hiểu: Rõ ràng, chính xác theo đáp án (1 câu = 0.2 điểm)
VII. Hướng dẫn thực hiện  môn học:
1. Phạm vi áp dụng  môn học:

Chương trình  môn học gồm 02 tín chỉ, được sử dụng để giảng dạy cho sinh viên  cao đẳng, chuyên ngành tiếng Anh thương mại.
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập  môn học:

* Đối với giảng viên:

+ Giải thích các từ vựng, thuật ngữ một cách rõ ràng.

+ Sử dụng phương pháp phát vấn.

+ Cho sinh viên luyện tập thực hành các dạng bài tập trong thời gian cho phép.

+ Sử dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm.

+ Phân cặp, nhóm cho các sinh viên trao đổi với nhau. Giao nhiệm vụ, kiểm tra và đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ của sinh viên.

* Đối với người học

+ Sinh viên trao đổi với nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm.

+ Tích cực, chủ động và sáng tạo trong các hoạt động học tập.

+ Thực hiện các bài tập thực hành được giao.

+ Phải biết đặt câu hỏi/ thắc mắc khi cần thiết.

3. Những trọng tâm cần chú ý:
- Các từ vựng, thuật ngữ về TCNH, các loại hình dich vụ, các loại thẻ, giao dịch & mở tài khoản,...

-  Giảng viên phải cung cấp và hướng dẫn nội dung  chương trình môn học cho sinh viên vào buổi học đầu tiên.
-  Giảng viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung cụ thể của từng bài học theo  chương trình môn học và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng dạy học. 
- Sinh viên phải đọc, nắm vững và thực hiện theo đúng nội dung  chương trình môn học để đảm bảo chất lượng học tập
4. Tài liệu tham khảo:
[1] Rosenberg, M. (2011). English for Banking and Finance 2. Pearson: Longman

[2] Mark, J. (2007). Check your Vocabulary for Banking and Finance (2nd edition). London: A&C Black.
[3] Mackenzie, I.(2006). Professional English in Use – Finance. Cambridge: Cambridge University Press.
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